
UBND TỈNH KON TUM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-CĐKT Kon Tum, ngày 13 tháng 9 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng  

ngành Giáo dục Mầm non, hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2023 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 
  

Căn cứ Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH ngày 16/5/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Cộng 
đồng Kon Tum thành Trường Cao đẳng Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-LĐTBXH ngày 24/10/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao 
đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kon Tum, Trường Cao đẳng Sư phạm Kon Tum, Trường 
Trung cấp Y tế Kon Tum, Trường Trung cấp nghề Kon Tum thành Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Kon Tum về tổ chức lại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, trực 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-CĐKT ngày 14/7/2023 của Hiệu trưởng 
nhà trườngvề việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao 
đẳng Kon Tum; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển 
sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; 

Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh 
đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023; 

Căn cứ Công văn số 1919/BGDĐT-GDĐH ngày 28/4/2023 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 
ngành Giáo dục Mầm non;  

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-CĐCĐ ngày 02/6/2023 của Hiệu trưởng 
nhà trường về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo 
dục Mầm non năm 2023; 

Căn cứ Thông báo số 635/TB-CĐKT ngày 13/9/2023 của Trường Cao 
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đẳng Kon Tum về việc thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ cao đẳng 
ngành Giáo dục Mầm non, hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2023; 

Căn cứ Biên bản họp ngày 13/9/2023 của Hội đồng tuyển sinh về việc xét 
tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, hình thức đào tạo vừa 
làm vừa học năm 2023; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh và Trưởng 
phòng Quản lý Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 
Mầm non, hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2023, gồm 150 (một trăm 
năm mươi) thí sinh, có danh sách tại Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày k�. 

Điều 3. Trưởng các đơn vị thuộc Trường, các thí sinh có tên tại Điều 1 và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo Trường; 
- Các thành viên HĐTS; 
- Ban Thư k� HĐTS; 
- Đăng Website Trường; 
- Lưu: VT, QLĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 

Lê Trí Khải 
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N

ữ 
K

' 
D

on
g 

01
 

 
20

17
 

M
05

 
23

.0
3 

44
.  

20
23

16
6 

Y
 

Tấ
n 

06
/6

/1
99

5 
06

21
95

00
10

42
 

N
ữ 

D
ẻ 

01
 

 
20

13
 

M
05

 
23

.0
0 



6 

T
T

 
Số

 B
D

 
H

ọ 
và

 t
ên

 
N

ăm
 s

in
h

 
Số

 
C

C
C

D
/C

M
N

D
 

G
iớ

i 
tí

n
h 

D
ân

 
tộ

c 
Đ

T
 

Ư
T 

K
V

 
Ư

T 

N
ăm

 
T

N
 

T
H

P
T

 

M
ã 

tổ
 

hợ
p 

X
T

1  

T
ổn

g 
đi

ểm
  

X
T

 

45
.  

20
23

14
1 

Y
 L

y 
Ph

ươ
ng

 
28

/1
0/

20
04

 
06

23
04

00
12

86
 

N
ữ 

X
ê 

Đ
ăn

g 
01

 
01

 
20

22
 

M
05

 
22

.9
9 

46
.  

20
23

14
8 

Si
u 

N
gọ

c 
Q

uy
 

16
/9

/2
00

1 
06

23
01

00
49

56
 

N
ữ 

B
a 

N
a 

01
 

 
20

19
 

M
07

 
22

.9
8 

47
.  

20
23

18
9 

H
oà

ng
 Đ

ảy
 

Th
uỷ

 
03

/0
2/

20
01

 
01

53
01

00
07

93
 

N
ữ 

T
ày

 
01

 
 

20
19

 
M

07
 

22
.9

6 

48
.  

20
23

11
5 

Y
 

N
gà

 
18

/9
/2

00
0 

06
23

00
00

59
28

 
N

ữ 
X

ơ 
Đ

ăn
g 

01
 

 
20

18
 

M
05

 
22

.9
5 

49
.  

20
23

19
3 

Y
 

Th
ủy

 
30

/4
/1

99
5 

06
21

95
00

54
15

 
N

ữ 
D

ẻ 
01

 
 

20
13

 
M

07
 

22
.9

5 

50
.  

20
23

02
7 

Y
 

Đ
iệ

p 
17

/9
/1

99
9 

06
21

99
00

01
03

 
N

ữ 
D

ẻ 
01

 
 

20
17

 
M

05
 

22
.9

4 

51
.  

20
23

22
1 

H
uỳ

nh
 M

ai
 

Th
ảo

 
V

y 
10

/1
2/

19
97

 
06

21
97

00
14

80
 

N
ữ 

K
in

h 
 

 
20

15
 

M
06

 
22

.9
2 

52
.  

20
23

07
1 

Y
 

H
uỳ

nh
 

30
/7

/2
00

2 
06

23
02

00
65

16
 

N
ữ 

X
ơ 

Đ
ăn

g 
01

 
 

20
20

 
M

07
 

22
.9

1 

53
.  

20
23

13
4 

Y
 

Ph
an

 
08

/8
/2

00
5 

06
23

05
00

02
02

 
N

ữ 
X

ơ 
Đ

ăn
g 

01
 

01
 

20
23

 
M

06
 

22
.9

1 

54
.  

20
23

12
1 

Y
 

N
hà

n 
04

/8
/2

00
4 

06
23

04
00

50
15

 
N

ữ 
X

ê 
Đ

ăn
g 

01
 

01
 

20
22

 
M

07
 

22
.8

8 



7 

T
T

 
Số

 B
D

 
H

ọ 
và

 t
ên

 
N

ăm
 s

in
h

 
Số

 
C

C
C

D
/C

M
N

D
 

G
iớ

i 
tí

n
h 

D
ân

 
tộ

c 
Đ

T
 

Ư
T 

K
V

 
Ư

T 

N
ăm

 
T

N
 

T
H

P
T

 

M
ã 

tổ
 

hợ
p 

X
T

1  

T
ổn

g 
đi

ểm
  

X
T

 

55
.  

20
23

16
4 

H
à 

Th
ị 

T
ha

nh
 

T
âm

 
13

/1
1/

20
00

 
04

43
00

00
42

61
 

N
ữ 

K
in

h 
 

 
20

18
 

M
07

 
22

.8
8 

56
.  

20
23

03
5 

Y
 

H
ạ 

16
/7

/2
00

0 
06

23
00

00
09

63
 

N
ữ 

X
ơ 

Đ
ăn

g 
01

 
 

20
18

 
M

05
 

22
.8

5 

57
.  

20
23

11
1 

Y
 L

y 
N

a 
15

/7
/2

00
5 

06
23

05
00

09
47

 
N

ữ 
G

ia
 

R
ai

 
01

 
01

 
20

23
 

M
05

 
22

.8
4 

58
.  

20
23

17
0 

Lê
 P

hư
ơn

g 
T

ha
nh

 
29

/5
/2

00
5 

06
23

05
00

52
47

 
N

ữ 
K

in
h 

 
01

 
20

23
 

M
07

 
22

.8
4 

59
.  

20
23

16
9 

Y
 -

 
Th

ắm
 

09
/9

/1
99

9 
06

21
99

00
65

55
 

N
ữ 

B
a 

N
a 

01
 

 
20

17
 

M
07

 
22

.8
2 

60
.  

20
23

12
8 

H
ồ 

Th
ị C

ẩm
 

N
hu

ng
 

22
/3

/1
99

8 
06

21
98

00
28

69
 

N
ữ 

K
in

h 
 

 
20

16
 

M
05

 
22

.7
6 

61
.  

20
23

15
0 

H
oà

ng
 T

hị
 

Q
uy

ên
 

23
/4

/1
99

9 
06

21
99

00
08

46
 

N
ữ 

N
ùn

g 
01

 
 

20
17

 
M

05
 

22
.7

3 

62
.  

20
23

15
4 

Y
 

Q
uý

t 
12

/1
2/

20
04

 
06

23
04

00
33

60
 

N
ữ 

H
à 

Lă
ng

 
01

 
01

 
20

22
 

M
07

 
22

.7
3 

63
.  

20
23

03
4 

Y
 

H
à 

15
/1

2/
20

05
 

06
23

05
00

72
36

 
N

ữ 
D

ẻ 
01

 
01

 
20

23
 

M
07

 
22

.6
9 

64
.  

20
23

09
2 

N
gu

yễ
n 

Th
ị 

T
ha

nh
 

L
oa

n 
15

/7
/1

99
8 

06
21

98
00

07
72

 
N

ữ 
H

ơ 
R

e 
01

 
 

20
16

 
M

05
 

22
.6

7 



8 

T
T

 
Số

 B
D

 
H

ọ 
và

 t
ên

 
N

ăm
 s

in
h

 
Số

 
C

C
C

D
/C

M
N

D
 

G
iớ

i 
tí

n
h 

D
ân

 
tộ

c 
Đ

T
 

Ư
T 

K
V

 
Ư

T 

N
ăm

 
T

N
 

T
H

P
T

 

M
ã 

tổ
 

hợ
p 

X
T

1  

T
ổn

g 
đi

ểm
  

X
T

 

65
.  

20
23

05
2 

Lâ
m

 T
hị

 
H

ồn
g 

28
/6

/1
99

8 
02

01
98

00
04

12
 

N
ữ 

N
ùn

g 
01

 
 

20
16

 
M

05
 

22
.6

6 

66
.  

20
23

09
6 

Y
 U

n 
X

uâ
n 

Lu
yế

n 
28

/0
2/

20
01

 
06

23
01

00
30

29
 

N
ữ 

T
ri

ên
g 

01
 

 
20

19
 

M
05

 
22

.6
5 

67
.  

20
23

13
3 

Y
 

Ph
am

 
25

/7
/2

00
4 

06
23

04
00

12
81

 
N

ữ 
H

a 
Lă

ng
 

01
 

01
 

20
22

 
M

05
 

22
.6

5 

68
.  

20
23

14
6 

Y
 

Pl
ui

h 
12

/3
/2

00
0 

06
23

00
00

01
24

8 
N

ữ 
R

ơ 
N

ga
o 

01
 

 
20

18
 

M
05

 
22

.6
5 

69
.  

20
23

05
4 

Y
 

H
ồn

g 
01

/0
1/

20
05

 
06

23
05

00
36

04
 

N
ữ 

D
ẻ-

T
ri

ên
g 

01
 

01
 

20
23

 
M

07
 

22
.6

1 

70
.  

20
23

23
7 

Y
 

Y
ên

g 
13

/3
/2

00
5 

06
23

05
00

74
38

 
N

ữ 
G

ia
 

R
ai

 
01

 
01

 
20

23
 

M
06

 
22

.6
1 

71
.  

20
23

00
7 

Y
 

Bẻ
 

04
/8

/2
00

2 
06

23
02

00
69

66
 

N
ữ 

X
ơ 

Đ
ăn

g 
01

 
 

20
20

 
M

06
 

22
.6

0 

72
.  

20
23

22
5 

Y
 T

ườ
ng

 
V

y 
18

/1
1/

20
04

 
06

23
04

00
02

30
 

N
ữ 

M
ơ 

N
âm

 
01

 
01

 
20

22
 

M
07

 
22

.5
7 

73
.  

20
23

17
6 

Y
 

Th
iế

t 
27

/4
/2

00
4 

06
23

04
00

34
53

 
N

ữ 
H

a 
Lă

ng
 

01
 

01
 

20
22

 
M

07
 

22
.5

4 

74
.  

20
23

20
8 

Y
 

T
uy

ên
 

16
/5

/2
00

5 
06

23
05

00
14

12
 

N
ữ 

G
ia

 
R

ai
 

01
 

01
 

20
23

 
M

04
 

22
.5

4 

75
.  

20
23

15
8 

Y
 V

i 
Sa

 
25

/0
1/

20
05

 
06

23
05

00
09

45
 

N
ữ 

B
a 

N
a 

01
 

01
 

20
23

 
M

06
 

22
.5

3 



9 

T
T

 
Số

 B
D

 
H

ọ 
và

 t
ên

 
N

ăm
 s

in
h

 
Số

 
C

C
C

D
/C

M
N

D
 

G
iớ

i 
tí

n
h 

D
ân

 
tộ

c 
Đ

T
 

Ư
T 

K
V

 
Ư

T 

N
ăm

 
T

N
 

T
H

P
T

 

M
ã 

tổ
 

hợ
p 

X
T

1  

T
ổn

g 
đi

ểm
  

X
T

 

76
.  

20
23

02
8 

Y
 

Đ
in

 
08

/5
/2

00
3 

06
23

03
00

70
80

 
N

ữ 
D

ẻ 
01

 
 

20
21

 
M

05
 

22
.5

2 

77
.  

20
23

19
2 

Y
- 

Th
uỵ

 
30

/1
0/

20
03

 
06

23
03

00
68

35
 

N
ữ 

X
ê 

Đ
ăn

g 
01

 
 

20
21

 
M

07
 

22
.5

2 

78
.  

20
23

07
7 

Y
 

K
im

 
28

/6
/2

00
4 

06
23

04
00

12
80

 
N

ữ 
K

a 
D

on
g 

01
 

01
 

20
22

 
M

07
 

22
.5

0 

79
.  

20
23

04
4 

Y
- 

H
ảo

 
06

/1
1/

20
05

 
06

23
05

00
14

08
 

N
ữ 

X
ê 

Đ
ăn

g 
01

 
01

 
20

23
 

M
05

 
22

.4
7 

80
.  

20
23

08
2 

Y
 

L
an

 
05

/7
/1

99
8 

06
21

98
00

03
26

 
N

ữ 
X

ơ 
Đ

ăn
g 

01
 

 
20

16
 

M
05

 
22

.4
6 

81
.  

20
23

13
8 

Y
 

Ph
ổi

 
08

/7
/2

00
5 

06
23

05
00

11
54

 
N

ữ 
R

ơ 
N

ga
o 

01
 

01
 

20
23

 
M

07
 

22
.4

6 

82
.  

20
23

08
4 

Y
 

L
iê

n 
02

/6
/2

00
0 

06
23

00
00

07
82

 
N

ữ 
D

ẻ 
01

 
 

20
18

 
M

07
 

22
.4

3 

83
.  

20
23

08
0 

Y
 

L
ai

 
22

/4
/2

00
5 

06
23

05
00

64
13

 
N

ữ 
X

ơ 
Đ

ăn
g 

01
 

01
 

20
23

 
M

05
 

22
.4

0 

84
.  

20
23

10
6 

Y
 

M
ới

 
29

/6
/2

00
2 

06
23

02
00

16
86

 
N

ữ 
X

ơ 
Đ

ăn
g 

01
 

 
20

21
 

M
06

 
22

.4
0 

85
.  

20
23

17
4 

Y
 

Th
iệ

n 
28

/6
/2

00
2 

06
23

02
00

57
28

 
N

ữ 
X

ơ 
Đ

ăn
g 

01
 

 
20

20
 

M
07

 
22

.4
0 

86
.  

20
23

08
7 

Đ
ỗ 

Th
ị 

N
gọ

c 
L

in
h 

16
/8

/2
00

4 
06

23
04

00
69

92
 

N
ữ 

K
in

h 
 

01
 

20
22

 
M

05
 

22
.3

8 

87
.  

20
23

21
0 

N
gu

yễ
n 

Th
ị 

Á
nh

 
Tu

yế
t 

19
/5

/1
99

0 
03

81
90

02
12

87
 

N
ữ 

K
in

h 
 

 
20

08
 

M
06

 
22

.3
8 
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T
T

 
Số

 B
D

 
H

ọ 
và

 t
ên

 
N

ăm
 s

in
h

 
Số

 
C

C
C

D
/C

M
N

D
 

G
iớ

i 
tí

n
h 

D
ân

 
tộ

c 
Đ

T
 

Ư
T 

K
V

 
Ư

T 

N
ăm

 
T

N
 

T
H

P
T

 

M
ã 

tổ
 

hợ
p 

X
T

1  

T
ổn

g 
đi

ểm
  

X
T

 

88
.  

20
23

00
6 

Y
 

B
é 

19
/0

2/
19

98
 

06
21

98
00

29
18

 
N

ữ 
X

ê 
Đ

ăn
g 

01
 

 
20

20
 

M
07

 
22

.3
6 

89
.  

20
23

04
7 

Y
 

H
iể

u 
09

/5
/1

99
8 

06
21

98
00

11
44

 
N

ữ 
D

ơ 
 

D
rá

 
01

 
 

20
16

 
M

05
 

22
.3

6 

90
.  

20
23

23
4 

Y
 B

ảo
 

X
uy

ến
 

07
/8

/2
00

5 
06

23
05

00
71

18
 

N
ữ 

D
ẻ 

01
 

01
 

20
23

 
M

07
 

22
.3

5 

91
.  

20
23

15
7 

Y
 H

à 
Sa

 
03

/7
/2

00
5 

06
23

05
00

09
90

 
N

ữ 
X

ơ 
Đ

ăn
g 

01
 

01
 

20
23

 
M

07
 

22
.3

4 

92
.  

20
23

03
2 

Y
 

G
yu

ih
 

05
/9

/2
00

3 
06

23
03

00
16

73
 

N
ữ 

R
ơ 

N
ga

o 
01

 
 

20
21

 
M

07
 

22
.3

3 

93
.  

20
23

17
8 

Y
 

T
ho

e 
10

/9
/1

99
9 

06
21

99
00

37
89

 
N

ữ 
H

à 
Lă

ng
 

01
 

 
20

17
 

M
07

 
22

.3
0 

94
.  

20
23

21
7 

Y
 

V
ên

 
05

/1
0/

20
02

 
06

23
02

00
62

56
 

N
ữ 

X
ê 

Đ
ăn

g 
01

 
 

20
20

 
M

07
 

22
.3

0 

95
.  

20
23

23
2 

Y
 

X
uy

ên
 

07
/8

/1
99

8 
06

21
98

00
14

62
 

N
ữ 

H
à 

Lă
ng

 
01

 
 

20
16

 
M

06
 

22
.3

0 

96
.  

20
23

07
5 

Y
 V

i 
K

hô
i 

03
/1

0/
19

97
 

06
21

97
00

01
82

 
N

ữ 
G

ié
-

T
ri

ên
g 

01
 

 
20

16
 

M
05

 
22

.2
5 

97
.  

20
23

06
7 

Lê
 T

hị
 M

ỹ 
H

uy
ền

 
30

/6
/2

00
4 

07
03

04
01

22
58

 
N

ữ 
K

in
h 

 
01

 
20

22
 

M
07

 
22

.2
3 
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T
T

 
Số

 B
D

 
H

ọ 
và

 t
ên

 
N

ăm
 s

in
h

 
Số

 
C

C
C

D
/C

M
N

D
 

G
iớ

i 
tí

n
h 

D
ân

 
tộ

c 
Đ

T
 

Ư
T 

K
V

 
Ư

T 

N
ăm

 
T

N
 

T
H

P
T

 

M
ã 

tổ
 

hợ
p 

X
T

1  

T
ổn

g 
đi

ểm
  

X
T

 

98
.  

20
23

04
6 

Y
 B

íc
h 

H
ậu

 
30

/6
/2

00
5 

06
23

05
00

30
20

 
N

ữ 
D

ẻ 
01

 
01

 
20

23
 

M
07

 
22

.2
1 

99
.  

20
23

02
1 

Y
 

D
un

g 
12

/1
2/

20
05

 
06

23
05

00
42

14
 

N
ữ 

X
ơ 

Đ
ăn

g 
01

 
01

 
20

23
 

M
04

 
22

.1
8 

10
0.

 
20

23
10

3 
Y

 
M

ay
 

11
/1

0/
20

05
 

06
23

05
00

02
04

 
N

ữ 
K

a 
D

on
g 

01
 

01
 

20
23

 
M

07
 

22
.1

5 

10
1.

 
20

23
01

1 
Y

 
B

lis
 

12
/0

1/
19

97
 

06
21

97
00

12
75

 
N

ữ 
B

ah
na

r 
01

 
 

20
16

 
M

05
 

22
.1

3 

10
2.

 
20

23
07

9 
N

gu
yễ

n 
Th

ị 
Tư

ờn
g 

L
ai

 
17

/7
/1

99
7 

06
21

97
00

13
90

 
N

ữ 
K

in
h 

 
01

 
20

23
 

M
04

 
22

.1
0 

10
3.

 
20

23
10

5 
Y

 
M

ôi
 

08
/1

0/
20

02
 

06
23

02
00

33
98

 
N

ữ 
D

ẻ 
01

 
 

20
20

 
M

05
 

22
.0

7 

10
4.

 
20

23
21

4 
Y

 
V

ân
 

20
/3

/1
99

8 
06

21
98

00
64

15
 

N
ữ 

G
ia

 
R

ai
 

01
 

 
20

16
 

M
04

 
22

.0
7 

10
5.

 
20

23
10

7 
Ph

ạm
 T

hị
 

T
rà

 
M

y 
11

/4
/2

00
4 

03
03

04
00

99
71

 
N

ữ 
K

in
h 

 
01

 
20

22
 

M
07

 
22

.0
1 

10
6.

 
20

23
18

3 
Y

 
Th

ư 
19

/1
2/

20
05

 
06

23
05

00
63

64
 

N
ữ 

T
ri

ên
g 

01
 

01
 

20
23

 
M

07
 

22
.0

0 
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T
T

 
Số

 B
D

 
H

ọ 
và

 t
ên

 
N

ăm
 s

in
h

 
Số

 
C

C
C

D
/C

M
N

D
 

G
iớ

i 
tí

n
h 

D
ân

 
tộ

c 
Đ

T
 

Ư
T 

K
V

 
Ư

T 
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Đ
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 m
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